
LV60HỆ CỬA

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH NHẬT BẢN



Cửa hệ LV60 bật lên vẻ đẹp của phong cách kiến 
trúc cổ điển, khi kết hợp với ngôn ngữ thiết kế 
hiện đại đến từ vật liệu nhôm. Đường vát góc 
mạnh mẽ, giúp khung cánh nổi bật so với khung 
bao bên dưới, lối thiết kế này giúp cho cửa trở nên 
cứng cáp, bề thế hơn so với những dòng cửa 
nhôm thông thường.

LV60 phù hợp cho các công trình biệt thự, resort 
mang hơi hướng cổ điển hoặc bán cổ điển, kết 
hợp được với nội thất gỗ bên trong tạo nên không 
gian ấm cúng.

Các gam màu trung tính của kim loại dễ dàng 
phối với vật liệu xung quanh, tạo nên điểm nhấn 
hút mắt cho không gian. Màu sắc: ED trắng, kem, 
nâu, đen và các màu sơn tĩnh điện được bảo hành.

Phụ kiện: đồng bộ màu Anode.

LV60HỆ CỬA
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BẢNG MÀU ANOD/ ED
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CỬA ĐI MỞ

(1 - 2 - 3 - 4 cánh)

Độ dày
trung bình

Bề rộng
khung bao

Kính sử dụng

Giới hạn
chiều rộng W

Giới hạn
chiều cao H

1.8 mm

60 mm 60 -107 mm 60 mm 60 mm

5 - 24 mm 5 - 19 mm

700 - 3.600 mm

2.200 - 2.800 mm

CỬA SỔ LÙA

(2 & 4 cánh)

1.4 - 1.8 mm

1.200 - 2.800 mm

1.200 - 2.800 mm

CỬA SỔ QUAY & LẬT

(1 cánh)

1.4 - 1.5 mm

5 - 24 mm

600 - 1.000 mm

1.200 - 1.600 mm

CỬA SỔ BẬT

(1 - 2  cánh)

1.4 - 1.5 mm

5 - 24 mm

600 - 1.200 mm

1.200 - 1.800 mm

PROFILE CỬA ĐI

Đa dạng về thiết kế
Sử dụng nhiều loại kính
Bề mặt nhôm đẹp bền với thời gian
Độ kín hơi và kín nước cao
Độ cách âm và cách nhiệt cao
Linh hoạt về tính năng sử dụng
Bề mặt nhôm đẹp bền với thời gian
Hệ thống phụ kiện cao cấp và đồng bộ

ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI
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CỬA ĐI LÙA
LV60



CỬA LÙA LV60

KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG

MẶT CẮT

PROFILE CHI TIẾT
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.8

45
15

16.5

36

82

67

028 38 660 887299/4 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 www.longvan.com.vn

741

2112

2101

741
2106

2117

2106 2106 2106

2101

2112

2117 2117 2117

2117

2108 2108

2106 2106

2108 2108
2110

TRONG - INSIDE

NGOÀI - OUTSIDE

2101 2106

2108 1126

Tay nắm cửa đi chữ D
LV60H14

Khóa đa điểm
LV60L12

Đệm chống va đập

28
00

24
00

22
00

30
00

W
H 1800 36002700
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Đệm chống va đập
Panel Stop

Lông nheo

PHỤ KIỆN
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Con lăn LV60R01
Sliding Door Roller

Patte
Patte nhôm (1113, 1114)

Patte inox
Patte inox LV60PX1

Transmission rod
Khóa đa điểm LV60L12

Sliding Window Lock
Chốt sập đa điểm LV60L09

Anti - theft piece
Chống nâng cánh LV60E05

Nhựa dẫn hướng LV60E04
Spigot

Handle
Tay nắm vuông LVH010 

SƠ ĐỒ

Cửa đi lùa 04 cánh

Cửa đi lùa 03 cánh

Tay nắm đa điểm LV60H14
Door Pull Handle
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CỬA ĐI MỞ
LV60



CỬA ĐI MỞ LV60

KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG PROFILE CHI TIẾT
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60

40
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60
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102

60
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1101 1106

1107 1141

1112 1127

Bản lề
LV60D08

Tay nắm
LVH008

07



PHỤ KIỆN

SƠ ĐỒ
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Bản lề khung nối cánh LV60D08
Door Hinges

Thân khóa đa điểm LV60L02
Casement Lock

Tay nắm vuông cửa đi LVH008
Door Handle

Lõi khóa 1 đầu chìa LV60C05
Cylinders

Nắp chụp đố động LV60E10
Spigot Socket rod

Vấu hãm chốt âm LVP011
-

Chốt âm LVSK07

MẶT CẮT

1107 1107
1101

11071107

1141
1101

TRONG - INSIDE

NGOÀI - OUTSIDE

7 1127 11271127

Cửa đi mở 02 cánh
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CỬA SỔ BẬT
LV60



CỬA SỔ BẬT LV60

KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG

PROFILE CHI TIẾT
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Tay nắm vuông 
 LVH010
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SƠ ĐỒ

PHỤ KIỆN

MẶT CẮT

TRONG - INSIDE

1122

11071107

1122

1116 1116 1116 1116

1107

1123

1107

NGOÀI - OUTSIDE

TRONG - INSIDE

1122

11071107

1122

1116 1116 1116 1116

1107

1123

1107

NGOÀI - OUTSIDE

Ke góc 1124
Corner jointHandle

Patte nhôm (1113, 1114)
Patte
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Patte inox
Patte inox LV60PX1

Socket rod
Chốt âm LVSK07

Cửa sổ bật

Gioăng LVEP06
Gasket

Tay nắm vuông LVH010 

Nắp chụp đố động LV60E10
Spigot

Điểm khóa chốt âm LVP005
Locking direction

Vấu hãm chốt âm LVP011
- Friction stay

Bản lề chữ A LVHA02
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CỬA SỔ LÙA
LV60



CỬA SỔ LÙA LV60

KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG

PROFILE CHI TIẾT
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21042101 2103 2109 2117

Chốt sập đa điểm
LV60L09

14
00

20
00

12
00

1200 1600 1800 2400 32002400

20
00

12
00

60

60 60

107

70

36

55

43
.8

39

15

16.5

Đệm chống va đập
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SƠ ĐỒ

PHỤ KIỆN

MẶT CẮT
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Cửa sổ lùa

21012101

2104

2104

2104

2116

2117

2117 2117
2112

2112

2104

2109

NGOÀI - OUTSIDE

TRONG - INSIDE

2109

Lông nheo

Patte nhôm (1113, 1114)
Patte

Anti - theft piece
Chống nâng cánh LV60E05Đệm chống va đập

Panel Stop

Handle
Tay nắm vuông LVH010 Con lăn LV60R01

Sliding Door Roller Sliding Window Lock
Chốt sập đa điểm LV60L09
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